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CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.46.04.75.007/08/2000HiếuBùi Trung04641812091

5.65.06.36.003/09/2001AnNguyễn Vũ04641911842

6.76.06.710.004/04/2001AnhLê Công04641911853

4.31.07.010.012/07/2001AnhNguyễn Tuấn04641911874

6.36.05.710.007/04/2000BảoĐặng Gia04641911905

5.85.05.710.008/10/2001BảoNguyễn Quốc04641911916

7.16.07.710.002/09/1997BằngThái Hữu04641911927

7.38.06.38.003/09/2000CaoNguyễn Chí04641911948

6.56.06.310.012/04/1995CôngNguyễn Văn04641911959

6.46.07.06.021/10/1997DanhBùi Công046419119710

4.63.05.310.007/06/2001ĐạtHứa Chí046419119911

6.56.06.310.031/07/2000ĐiềnLê Xuân046419120112

5.25.05.36.012/05/1999ĐứcTrần Minh046419120213

5.44.06.010.026/10/2001HảiNguyễn Chí046419120314

4.64.04.77.021/04/2001HậnNguyễn Hoài046419120415

6.56.06.310.012/12/2001HiếuNguyễn Trung046419120516

8.29.06.710.019/09/1998HiếuVõ Văn046419120617

5.76.05.36.007/10/2001HuyDương Hoàng046419120718

5.44.06.010.030/08/2001HuyHùynh Quốc046419120819

6.88.05.75.009/05/1998HuyTrần Khắc046419121020

0.00.00.00.015/11/2000HuyVõ Trương046419121121

4.52.07.36.021/06/2001KhangTrần Minh046419121322

5.26.04.73.010/02/2001KhoaVõ Đăng046419121623

6.67.06.36.010/04/2001LiêmPhạm Thanh046419121824

5.54.06.310.003/12/2001LộcPhạm Hữu046419121925

7.38.05.710.020/03/2001NamHồ Nguyễn Hoàng046419122426

5.03.06.310.008/12/2001NghĩaPhan Hữu046419122727

6.05.06.310.016/07/2000NhậtLê Trung046419122928

5.04.05.010.026/07/2001PhátNguyễn Đại046419123129

6.68.04.39.007/03/2001PhiTrần Long046419123230

6.17.04.39.002/04/2001PhongPhan Văn046419123331

6.05.06.310.029/06/2001PhúHuỳnh Thiện046419123532

8.29.06.710.028/07/2001PhúcNguyễn Văn046419123633
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5.34.05.710.010/06/2001QuốcTrần Văn046419123934

0.00.00.00.025/08/1994SangTrương Tấn046419124035

7.08.05.010.004/10/2000TàiTrần Minh046419124136

4.01.06.310.009/01/2001TânVõ Thành Minh046419124437

5.35.04.79.023/12/2001ThanhNguyễn Ngọc046419124538

6.25.06.710.002/01/1996TháiNgô Quang046419124639

7.08.05.010.031/07/2000ThànhCao Tấn046419124740

5.95.06.010.023/12/2000ThắngTrịnh Minh046419124841

6.05.06.310.012/04/2000ThuậnNguyễn Gia046419125042

7.58.06.310.031/10/2000TiếnHuỳnh Minh046419125243

6.35.07.010.005/10/1998TônTrịnh Duy046419125344

3.31.04.79.018/05/2001TrangĐặng Văn046419125445

5.96.05.76.021/09/2001TriểnHà Tấn046419125546

7.27.06.710.026/12/2000TrungLê Minh046419125747

4.64.05.06.014/10/1999TrungNguyễn Doãn046419125848

5.55.06.06.024/04/2001TrườngPhạm Duy046419126149

5.25.06.70.007/03/2000TuấnĐặng Anh046419126550

6.35.07.010.024/10/2000TúHà Trần Anh046419126751

7.48.06.010.007/10/2000KhánhNguyễn Duy046419127252

HG-CÐNÔTÔ18D-
ChTrị20.00.00.00.009/05/99KhangLý Tấn046517131253

HG-CÐNÔTÔ18D-
ChTrị20.00.00.00.003/08/2000MẫnLê Minh046518133554

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

ĐẶNG ĐÔN LAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 18 tháng 01 năm 2021

5(9.3%)6(11.1%)17(31.5%)16(29.6%)8(14.8%)2(3.7%)0(0%)54(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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